
1 H24.166-251001-0335 TRẦN THỊ THỦY 01/10/2025 07:37:36 02/10/2025 07:37:36 1/10/2025 9:43 Nhận trực tiếp

2 H24.166-251001-2035 Nguyễn Thị Vân 01/10/2025 08:30:38 02/10/2025 14:00:38 01/10/2025 14:08:32 Nhận trực tiếp

3 H24.166-251001-2683 PHAN MẠNH HÙNG  01/10/2025 08:46:57 02/10/2025 08:46:57 01/10/2025 09:49:33 Nhận trực tiếp

4 H24.166-251001-2982 NGUYỄN THỊ HÒA 01/10/2025 08:53:04 02/10/2025 08:53:04 01/10/2025 11:43:19 Nhận trực tiếp

5 H24.166-251001-3250 TRẦN THỊ KIỂU 01/10/2025 08:59:47 02/10/2025 08:59:47 01/10/2025 11:44:06 Nhận trực tiếp

6 H24.166-251001-3658 BÙI THỊ VÂN 01/10/2025 09:09:48 02/10/2025 09:09:48 01/10/2025 11:45:07 Nhận trực tiếp

7 H24.166-251001-3673 Trần Thị Thanh 01/10/2025 09:11:12 06/10/2025 09:11:12 03/10/2025 09:55:27

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

8 H24.166-251001-3929 Nguyễn Thị Tơ 01/10/2025 09:17:38 02/10/2025 09:17:38 01/10/2025 14:16:36 Nhận trực tiếp

9 H24.166-251001-4000 NGUYỄN THỊ THU 01/10/2025 09:21:13 06/10/2025 09:21:13 03/10/2025 16:56:31

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

10 H24.166-251001-4276 MẠC VĂN SƠN 01/10/2025 09:25:00 02/10/2025 09:25:00 01/10/2025 11:46:57 Nhận trực tiếp

11 H24.166-251001-4526 VŨ THỊ DUNG 01/10/2025 09:30:33 02/10/2025 09:30:33 02/10/2025 07:45:27 Nhận trực tiếp

12 H24.166-251001-4539 Tăng Văn Nam 01/10/2025 09:33:27 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 14:14:41 Nhận trực tiếp

13 H24.166-251001-4923 NGUYỄN THỊ HOA 01/10/2025 09:40:54 02/10/2025 09:40:54 01/10/2025 11:48:10 Nhận trực tiếp

14 H24.166-251001-4905 TRẦN THỊ YẾN 01/10/2025 09:41:20 06/10/2025 09:41:20 03/10/2025 16:57:23

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

15 H24.166-251001-5613 PHẠM VĂN SAN 01/10/2025 09:58:39 02/10/2025 09:58:39 01/10/2025 11:50:07 Nhận trực tiếp

16 H24.166-251001-5600 Đỗ Thị Hương 01/10/2025 09:59:13 06/10/2025 09:59:13 03/10/2025 17:03:29

Nhận trực tiếp 

tại nhà qua bưu 

điện

17 H24.166-251001-6167 NGUYỄN THỊ BÉ 01/10/2025 10:13:47 02/10/2025 10:13:47 01/10/2025 11:52:37 Nhận trực tiếp

18 H24.166-251001-6830 BÙI MINH ĐỨC 01/10/2025 10:32:58 02/10/2025 10:32:58 01/10/2025 11:53:45 Nhận trực tiếp

19 H24.166-251001-7254 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 01/10/2025 10:45:14 02/10/2025 10:45:14 01/10/2025 14:55:25 Nhận trực tiếp

20 H24.166-251001-2704 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:46:48 02/10/2025 10:46:48 01/10/2025 11:47:26 Nhận trực tiếp

21 H24.166-251001-2894 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:51:24 02/10/2025 10:51:24 01/10/2025 11:42:36 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



22 H24.166-251001-2840 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:52:44 02/10/2025 10:52:44 01/10/2025 11:45:51 Nhận trực tiếp

23 H24.166-251001-2811 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:53:57 02/10/2025 10:53:57 01/10/2025 11:46:04 Nhận trực tiếp

24 H24.166-251001-2782 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:55:31 02/10/2025 10:55:31 01/10/2025 11:45:26 Nhận trực tiếp

25 H24.166-251001-2746 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:56:49 02/10/2025 10:56:49 01/10/2025 11:44:56 Nhận trực tiếp

26 H24.166-251001-7331 Nguyễn Đình Ngọc 01/10/2025 10:57:53 02/10/2025 10:57:53 01/10/2025 11:53:28 Nhận trực tiếp

27 H24.166-251001-2649 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:58:17 02/10/2025 10:58:17 01/10/2025 11:47:42 Nhận trực tiếp

28 H24.166-251001-2680 Nguyễn Thị Tiệp 01/10/2025 10:59:40 02/10/2025 10:59:40 01/10/2025 11:47:17 Nhận trực tiếp

29 H24.166-251001-7209 Nguyễn Đình Ngọc 01/10/2025 11:00:36 02/10/2025 11:00:36 01/10/2025 11:53:17 Nhận trực tiếp

30 H24.166-251001-7178 Nguyễn Đình Ngọc 01/10/2025 11:03:21 02/10/2025 11:03:21 01/10/2025 11:53:05 Nhận trực tiếp

31 H24.166-251001-7146 Nguyễn Đình Ngọc 01/10/2025 11:05:23 02/10/2025 11:05:23 01/10/2025 11:52:56 Nhận trực tiếp

32 H24.166-251001-6655 BÙI MINH ĐỨC 01/10/2025 11:07:00 02/10/2025 11:07:00 01/10/2025 11:51:42 Nhận trực tiếp

33 H24.166-251001-6586 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:08:51 02/10/2025 11:08:51 01/10/2025 11:51:28 Nhận trực tiếp

34 H24.166-251001-5150 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:10:27 02/10/2025 11:10:27 01/10/2025 11:50:35 Nhận trực tiếp

35 H24.166-251001-5120 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:12:06 02/10/2025 11:12:06 01/10/2025 11:50:08 Nhận trực tiếp

36 H24.166-251001-5097 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:13:57 02/10/2025 11:13:57 01/10/2025 11:49:57 Nhận trực tiếp

37 H24.166-251001-5064 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:15:45 02/10/2025 11:15:45 01/10/2025 11:49:44 Nhận trực tiếp

38 H24.166-251001-5040 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:17:12 02/10/2025 11:17:12 01/10/2025 11:50:24 Nhận trực tiếp

39 H24.166-251001-5006 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:19:06 02/10/2025 11:19:06 01/10/2025 11:51:20 Nhận trực tiếp

40 H24.166-251001-4977 Mạc Văn Sơn 01/10/2025 11:21:18 02/10/2025 11:21:18 01/10/2025 11:51:13 Nhận trực tiếp

41 H24.166-251001-3713 BÙI THỊ VÂN 01/10/2025 11:22:59 02/10/2025 11:22:59 01/10/2025 11:48:44 Nhận trực tiếp

42 H24.166-251001-3032 NGUYỄN THỊ HÒA 01/10/2025 11:25:18 02/10/2025 11:25:18 01/10/2025 11:52:19 Nhận trực tiếp

43 H24.166-251001-2450 LÊ ĐỨC ANH 01/10/2025 11:27:01 02/10/2025 11:27:01 01/10/2025 11:46:44 Nhận trực tiếp

44 H24.166-251001-0712 NGÔ THỊ QUYÊN 01/10/2025 11:28:37 02/10/2025 11:28:37 01/10/2025 11:46:25 Nhận trực tiếp

45 H24.166-251001-9613 Đoàn Minh Phương 01/10/2025 13:32:46 03/10/2025 08:02:46 01/10/2025 14:46:14 Nhận trực tiếp

46 H24.166-251001-10050 NGUYỄN HỮU TẤN 01/10/2025 13:45:38 08/10/2025 13:45:38 02/10/2025 14:49:43 Nhận trực tiếp

47 H24.166-251001-11435 NGUYỄN THỊ HÀ 01/10/2025 14:33:13 02/10/2025 14:33:13 01/10/2025 14:56:35 Nhận trực tiếp

48 H24.166-251001-11476 NGUYỄN THẾ PHÓNG 01/10/2025 14:34:44 02/10/2025 14:34:44 01/10/2025 14:57:21 Nhận trực tiếp

49 H24.166-251001-11548 NGUYỄN THẾ PHÓNG 01/10/2025 14:36:56 02/10/2025 14:36:56 01/10/2025 14:58:01 Nhận trực tiếp

50 H24.166-251001-11918 GIÁP VĂN QUYẾT 01/10/2025 14:46:28 02/10/2025 14:46:28 01/10/2025 15:08:36 Nhận trực tiếp

51 H24.166-251001-12550 TRẦN THỊ TÁM 01/10/2025 15:02:41 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 15:17:24 Nhận trực tiếp

52 H24.166-251001-12654 TRẦN THỊ TÁM 01/10/2025 15:06:39 03/10/2025 09:36:39 02/10/2025 11:13:55 Nhận trực tiếp



53 H24.166-251001-12747 BÙI THỊ TƯƠI  01/10/2025 15:17:19 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:05:18 Nhận trực tiếp

54 H24.166-251001-13080 BÙI THỊ TƯƠI  01/10/2025 15:19:35 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:05:48 Nhận trực tiếp

55 H24.166-251001-13306 PHAN THỊ NGA 01/10/2025 15:22:30 03/10/2025 07:30:00 02/10/2025 07:03:30 Nhận trực tiếp

56 H24.166-251001-13732 BÙI VĂN BIỀN  01/10/2025 15:35:28 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 15:52:11 Nhận trực tiếp

57 H24.166-251001-13883 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 01/10/2025 15:45:08 07/10/2025 07:30:00 03/10/2025 13:42:51 Nhận trực tiếp

58 H24.166-251001-14220 PHẠM THỊ VINH 01/10/2025 15:48:06 03/10/2025 07:30:00 02/10/2025 07:04:18 Nhận trực tiếp

59 H24.166-251001-15211 ĐỖ VĂN THANH 01/10/2025 16:17:42 03/10/2025 07:30:00 02/10/2025 07:05:27 Nhận trực tiếp

60 H24.166-251001-15349 PHẠM ĐỨC TUNG 01/10/2025 16:23:46 09/10/2025 07:30:00 02/10/2025 14:51:03 Nhận trực tiếp

61 H24.166-251001-15298 NGUYỄN THỊ CHẮN 01/10/2025 16:26:57 09/10/2025 07:30:00 02/10/2025 14:50:23 Nhận trực tiếp

62 H24.166-251001-12419 Giáp Văn Quyết 01/10/2025 16:28:58 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:00:06 Nhận trực tiếp

63 H24.166-251001-12394 Giáp Văn Quyết 01/10/2025 16:36:23 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 16:59:58 Nhận trực tiếp

64 H24.166-251001-12445 Giáp Văn Quyết 01/10/2025 16:37:04 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:00:27 Nhận trực tiếp

65 H24.166-251001-15719 Giáp Văn Quyết 01/10/2025 16:38:10 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:02:48 Nhận trực tiếp

66 H24.166-251001-10849 HOÀNG THỊ GIANG 01/10/2025 16:40:38 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 16:59:31 Nhận trực tiếp

67 H24.166-251001-11395 Nguyễn Thế Phóng 01/10/2025 16:41:37 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:01:12 Nhận trực tiếp

68 H24.166-251001-11369 Nguyễn Thế Phóng 01/10/2025 16:43:07 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:00:48 Nhận trực tiếp

69 H24.166-251001-13898 Phan Văn Hùng 01/10/2025 16:43:20 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:02:11 Nhận trực tiếp

70 H24.166-251001-11425 Nguyễn Thế Phóng 01/10/2025 16:43:51 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:00:57 Nhận trực tiếp

71 H24.166-251001-13635 Phan Văn Hùng 01/10/2025 16:46:34 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:02:34 Nhận trực tiếp

72 H24.166-251001-13534 Phan Văn Hùng 01/10/2025 16:48:29 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:01:57 Nhận trực tiếp

73 H24.166-251001-13391 Phan Văn Hùng 01/10/2025 16:50:18 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:02:22 Nhận trực tiếp

74 H24.166-251001-12617 TRẦN THỊ TÁM 01/10/2025 16:52:19 03/10/2025 07:30:00 01/10/2025 17:01:25 Nhận trực tiếp




